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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa: Bà Lê Hồng Ngọc. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Đinh Ngọc Hùng 

                                           2/ Bà Đào Thị Giang             

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa: 

Ông Phùng Đức Nam – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 126/2017/HSST ngày 

05 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Vũ C ( tên gọi khác: Tâm N) sinh năm 1980 tại Nam Định;   

- Hộ khẩu thường trú và cư trú: Ấp 57, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai;   

- Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 5/12;   

- Con ông Nguyễn Vũ X ( tên gọi khác Nguyễn Văn X), sinh năm 1950 và bà 

Vũ Thị Y ( tên gọi khác Vũ Thị Y), sinh năm 1950;  

Gia đình có bảy anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. 

- Tiền sự: Không. 

- Tiền án: Có 03 tiền án: 

+ Ngày 17/11/1999, bị Tòa án nhân dân huyện Long Khánh xử phạt 02 năm 

tù về tội “Hiếp dâm” và “Trốn khỏi nơi giam”, chấp hành án xong ngày 23/8/2001. 

+ Ngày 04/02/2002, bị Tòa án nhân dân huyện Long Khánh xử phạt 03 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành án xong ngày 30/9/2004. 

+ Ngày 11/4/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 13 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành án xong ngày 29/5/2017. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 04/7/2017, hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công 

an huyện Trảng Bom (Có mặt).  

 

* Người bị hại: Anh Nguyễn Đức A, sinh năm 1996.  
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- Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 5, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt). 

 

NHẬN THẤY 

 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: 

Khoảng 11 giờ ngày 04/7/2017, Nguyễn Vũ C mang theo một đoản phá 

khóa đi bộ từ nhà tại ấp 57, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai xem có ai để xe máy sơ 

hở thì dùng đoản bẻ khóa xe trộm cắp. Khi đến khu vực rẫy của ông Nguyễn Văn 

C ở ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai. C phát hiện thấy 01 chiếc xe mô tô hiệu 

Honda Wave RS biển số 61F1 – 153.70 của anh Nguyễn Đức A đang để gần rẫy 

ông C không người trông coi nên C đã dùng đoản phá khóa xe, nổ máy xe chạy ra 

Quốc lộ 1A đi về hướng thành phố B. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ phòng 

chống tội phạm tại thành phố B phát hiện và bắt giữ C giao cho Công an phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa (bút lục 53 - 59).  

Quá trình làm việc C đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp  01 

đoản phá khóa xe hình chữ L bằng kim loại, 01 đầu đoản dài khoảng 5cm đã được 

mài dẹt một đầu, 01 xe mô tô hiệu Honda Wave RS biển số 61F1 – 153.70 và các 

giấy tờ lấy trong cốp xe của anh Nguyễn Đức A gồm 01 giấy chứng nhận đăng ký 

xe biển số 61F1 – 153.70, 02 giấy phép lấy xe hạng A1 và B2, 02 thẻ ATM, 01 bản 

sao chứng minh nhân dân tất cả đều mang tên Nguyễn Đức A (bút lục 08) 

Công an thành phố Biên Hòa đã giao Chinh và tang vật cho Công an huyện 

Trảng Bom xử lý theo quy định (bút lục 05 – 07). 

Ngày 06/7/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can điều tra, xử lý ( bút lục 15, 18, 19) 

Theo bản kết luận định giá tài sản ngày 14/7/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

kết luận: 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave RS biển số 61F1 – 153.70, số máy: 

C52E-1027121, số khung: 5287DY007370, màu sơn: Đỏ - Đen do C trộm cắp có 

trị giá 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) (Bút lục 50)   

Về xử lý vật chứng: Ngày 12/7/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh Nguyễn Đức A 

01 xe mô tô hiệu Honda Wave RS biển số 61F1 – 153.70, 01 giấy chứng nhận 

đăng ký xe biển số 61F1 – 153.70, 02 giấy phép lấy xe hạng A1 và B2, 02 thẻ 

ATM, 01 bản sao chứng minh nhân dân tất cả đều mang tên Nguyễn Đức A. Anh 

Nguyễn Đức A đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác (Bút lục 67, 69).  

Tại bản cáo trạng số 137/CT/VKS-HS ngày 05/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo: Nguyễn Vũ C về tội “ Trộm cắp tài 

sản”  theo điểm c Khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị xử phạt: 

Bị cáo Nguyễn Vũ C từ 02 (Hai) năm 06(sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù.    

Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy 01 đoản phá khóa xe hình chữ 

L bằng kim loại, 01 đầu đoản dài khoảng 5cm đã được mài dẹt một đầu. 
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo. 

 

XÉT THẤY 

 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Vũ C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

theo như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố. Lời 

khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở đó có đủ căn cứ kết luận: 

Nguyễn Vũ C là người có 01 tiền án về tội “Hiếp dâm” và “Trốn khỏi nơi 

giam” và 02 tiền án về tội “ Trộm cắp tài sản” vừa mới ra tù ngày 29/5/2017 lại 

tiếp tục phạm tội cụ thể: Khoảng 11 giờ ngày 04/7/2017, Nguyễn Vũ C mang theo 

một đoản phá khóa đi bộ từ nhà tại ấp 57, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai xem có ai 

để xe máy sơ hở thì dùng đoản bẻ khóa xe trộm cắp. Tại khu vực rẫy của ông 

Nguyễn Văn C ở ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Vũ C đã có hành vi 

lén lút trộm cắp 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave RS biển số 61F1 – 153.70 của 

anh Nguyễn Đức A có trị giá  8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Do đó, hành vi 

của bị cáo Nguyễn Vũ C đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, vi phạm quy định tại 

điểm c Khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tài sản hợp 

pháp của công dân được pháp luật bảo vệ nên Hội đồng xét xử cần có mức án 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian nhằm cải tạo và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật và răn đe 

phòng ngừa chung.  

Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì 

thấy: Bị cáo Nguyễn Vũ C có nhân thân xấu vừa ra tù nhưng không lo tu chí làm 

ăn mà lại thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội nhưng 

chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn; Trước phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm g, p Khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Vì vậy Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo C.  

Về dân sự: Người bị hại anh Nguyễn Đức A đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không phải giải quyết về trách nhiệm dân sự. 

Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy 01 đoản phá khóa xe hình chữ 

L bằng kim loại, 01 đầu đoản dài khoảng 5cm đã được mài dẹt một đầu. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Vũ C (tên gọi khác: Tâm N) phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” 



4 

 

 - Áp dụng Điểm c, khoản 2 Điều 138; điểm g,p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ C (tên gọi khác: Tâm N): 02 (hai) năm 06 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 04/7/2017. 

2. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 01 đoản phá khóa xe hình chữ L bằng kim loại, 01 

đầu đoản dài khoảng 5cm đã được mài dẹt một đầu (Theo biên bản về việc giao 

nhận vật chứng, tài sản ngày 05/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Trảng Bom). 

 3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 

ngày 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa 

án buộc bị cáo phải nộp 200.000  đồng ( Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Bị cáo, có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án. Riêng người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận:                                                                            

- Bị cáo; Bị hại;   
- UBND xã, phường  

  nơi bị cáo cư trú; 

- VKSND huyện; 

- Cơ quan điều tra; 

- Sở Tư pháp tỉnh;  

- TAND tỉnh; 

- THADS huyện;                                                             

- Lưu h/s, án văn.       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Lê Hồng Ngọc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


